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	Chủ đề
	Các mức độ cần đánh giá
	Tổng cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
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	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Đồ dùng điện - quang. 

Số câu

Số điểm
	
	-Cấu tạo và nguyên lí làm việc của đèn huỳnh quang
	
	
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1

	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	1,5

	2. Đồ dùng điện -nhiệt. 
Số câu

Số điểm
	-Cấu tạo nồi cơm điện.
	
	
	
	

	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	0,5

	3. Đồ dùng điện- cơ. 
Số câu

Số điểm
	-Cấu tạo của động cơ điện một pha (những bộ phận chính)
	Nguyên lí làm việc của đồ dùng điện – cơ.


	
	
	

	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2

	
	0,5
	
	0,5
	
	
	
	
	
	1.0

	4.Máy biến áp một pha.
Số câu
Số điểm
	
	-MBA một pha gồm những bộ phận chính nào? Chức năng của từng bộ phận
	-Sử dụng MBA một pha
	
	

	
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	2

	
	
	
	0,5
	
	0,5
	
	
	
	1.0

	5. Sử dụng hợp lí điện năng.
Số câu

Số điểm
	-Giờ cao điểm tiêu thụ điện năng.
-Đặc điểm của giờ cao điểm
	
	Tiêu thụ điện năng giờ cao điểm
	-Biện pháp sử dụng hợp lí và tiết kiệm điện năng
	

	
	1
	1
	
	
	
	0,5
	
	0,5
	3

	
	0,5
	1,5
	
	
	
	0,5
	
	0,5
	3.0

	6. Đặc điểm và cấu tạo mạng điện trong nhà.
Số câu

Số điểm
	- Đặc điểm của mạng điện trong nhà.
	
	-Điện áp định mức của mạng điện trong nhà.
	
	

	
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	2

	
	0,5
	
	
	
	0,5
	
	
	
	1.0

	7. Thiết bị đóng cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà.
Số câu

Số điểm
	-Cấu tạo, nguyên lí làm việc của công tắc .

	-Ý nghĩa kỹ thuật của các con số ghi trên TBĐ

	
	
	

	
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	3

	
	0,5
	1.0
	0,5
	
	
	
	
	
	2.0

	Tổng cộng
	Số câu: 6
Số điểm:5
	Số câu:4
Số điểm:3
	Số câu:2,5
Số điểm:1,5
	Số câu:1

Số điểm:0,5
	SC:14
SĐ:10


	Họ & tên HS 

Lớp            

Trường THCS Hoàng Văn Thụ
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021-2022
MÔN: CÔNG NGHỆ - LỚP  8

Thời gian làm bài: 45 phút


I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1. Dây đốt nóng của nồi cơm điện được làm bằng vật liệu gì?

A. Hợp kim Niken-Crom. 

B. Phero-Crom.
C. Đồng (Cu).             D. Sắt (Fe).

Câu 2. Động cơ điện một pha gồm hai bộ phận chính là:

A.  dây quấn và lõi thép.



B. động cơ và dây quấn.





C. Stato và Roto. 




D. Động cơ và cánh quạt.

Câu 3. Năng lượng đầu ra của đồ dùng Điện-cơ là gì?

A. Điện năng.

B. Cơ năng.

C. Nhiệt năng. 
       D. Quang năng.

Câu 4. Chức năng của lõi thép trong máy biến áp một pha là gì?

A. Điều chỉnh điện áp đầu ra.


B. Bảo vệ.



C. Dẫn điện.     
        



D. Dẫn từ.   
Câu 5. Gia đình em sử dụng mạng điện 220V. Muốn dùng được nồi cơm điện 138V-1000W thì cần có:

A. Máy biến áp hạ áp.



B. Máy biến áp tăng áp.




C. Động cơ điện một pha.



D. Động cơ điện ba pha.

Câu 6. Giờ cao điểm tiêu thụ điện năng trong ngày vào khoảng thời gian nào?

A. Từ 17 giờ - 20 giờ.



B. Từ 7 giờ - 17 giờ.



C. Từ 18 giờ - 22 giờ.



D. Từ 18 giờ - 20 giờ.



Câu 7. Đồ dùng điện không phù hợp với điện áp định mức của mạng điện trong nhà 220V là:
A. Nồi cơm điện 220V-600W.


B. Bàn là điện 220V-1000W.



C. Phích cắm điện 250V-6A.


D. Bóng đèn 12V-3W.
                     

Câu 8. Mạng điện trong nhà nước ta có điện áp định mức là bao nhiêu?

A. 110V.

B. 138V.


C.  220V.


D. 380V.

Câu 9. Cực động và cực tĩnh của công tắc điện thường được làm bằng vật liệu gì?
A. Bạc (Ag).

B. Sắt (Fe).


C. Chì (Pb).


D. Đồng (Cu)

Câu 10. Trên vỏ cầu dao có ghi số 250V-15A, hãy giải thích ý nghĩa của con số đó? 

A. Điện áp định mức 250V, cường độ dòng điện định mức 15A.



B. Điện áp định mức 250V, điện trở định mức 15A.




C. Điện áp định mức 250V, tần số định mức 15A.
        

D. Điện áp định mức 25V, công suất định mức 15A.

II/ TỰ LUẬN:  (5 điểm) 
Câu 1.Trình bày cấu tạo và nguyên lý làm việc của đèn huỳnh quang? (1,5 điểm)
Câu 2.Vì sao phải bớt tiêu thụ điện năng trong giờ cao điểm? Gia đình em có những biện pháp gì để tiết kiệm điện năng? (1,5 điểm)
Câu 3.Mạng điện trong nhà gồm những phần tử nào? (1 điểm)

Câu 4.Nêu nguyên lí làm việc của công tắc điện. (1điểm)

ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM  MÔN  CÔNG NGHỆ 8

 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

I/ Trắc nghiệm (5 điểm)   mỗi câu đúng 0,5 điểm             

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	C
	B
	D
	A
	C
	D
	C
	D
	A


II/ Tự luận (5 điểm)
	HƯỚNG DẪN CHẤM
	 ĐIỂM

	Câu 1. Trình bày cấu tạo của đèn huỳnh quang:
- Đèn ống huỳnh quang có hai bộ phận chính: Ống thuỷ tinh và điện cực.

a. Ống thuỷ tinh.

- Mặt trong có chứa lớp bột huỳnh quang.

b. Điện cực.

- Điện cực làm bằng dây vonfram có dạng lò xo xoắn. được tráng một lớp bari – Oxít để phát ra điện tử.
	0,25điểm
 0,25 điểm

0,5điểm

	 -Nguyên lý làm việc: - Khi đóng điện, hiện tượng phóng điện giữa hai điện cực của đèn tạo ra tia tử ngoại, tia tử ngoại tác dụng lên lớp bột huỳnh quang làm phát sáng.
	0,5điểm

	Câu 2. Phải bớt tiêu thụ điện năng trong giờ cao điểm vì:

-Điện năng tiêu thụ rất lớn trong khi khả năng cung cấp điện của các nhà máy điện không đáp ứng đủ.

-Điện áp của mạng điện bị tụt xuống, ảnh hưởng xấu đến chế độ làm việc của các đồ dùng điện.
	0,75điểm

	Gia đình em có những biện pháp để tiết kiệm điện năng:

-Giảm bớt tiêu thụ điện năng trong giờ cao điểm.

-Sử dụng đồ dùng điện có hiệu suất cao để tiết kiệm điện năng.

-Không sử dụng lãng phí điện năng như: Tắt quạt khi ra khỏi phòng, Khi xem tivi tắt đèn bàn học...
	0,25điểm 

0,25điểm 0,25điểm

	Câu 3 Mạng điện trong nhà gồm 4 phần tử:
	0,25điểm

0,25điểm

0,25điểm

0,25điểm

	-Dây dẫn điện.

-Công tơ điện.

-Thiết bị điện: đóng-cắt, bảo vệ và lấy điện.

-Đồ dùng điện.
	

	Câu 4. Nguyên lý làm việc của công tắc điện
	

	Khi đóng công tắc, cực động tiếp xúc cực tĩnh làm mạch kín.

Khi cắt công tắc, cực động tách khỏi cực tĩnh làm hở mạch điện
	0,5 điểm

0,5 điểm


